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KẾ HOẠCH 

Sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Đường An năm 2026 

 

 Căn cứ Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị về sắp xếp 

thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách (gọi tắt là Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/5/2026 của Bộ 

Chính trị);  

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về 

sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ chính sách đối với người hoạt 

động không chuyên trách (gọi tắt là Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của 

Chính phủ); Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (gọi tắt là Nghị 

định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ); 

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND thành 

phố Hải Phòng về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng năm 2026 (gọi tắt là Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 27/5/2026 của 

UBND thành phố). 

Căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã Đường An  

ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Đường An năm 2026, 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa xã Đường An theo 

Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21/CT-TTg 

ngày 20/5/2026 của Chính phủ; Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 

của Chính phủ; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 27/5/2026 của UBND thành 

phố nhằm tổ chức lại thôn, tổ dân phố có quy mô phù hợp với mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp, giảm áp lực quản lý đối với chính quyền cấp xã, giảm 

số người hoạt động không chuyên trách, giảm chi ngân sách nhà nước, tăng nguồn 

lực chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

2. Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn năm 2026 bảo đảm đúng quy định của Trung 

ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố; bảo đảm sự lãnh 

đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; sự 

phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm công khai, 

dân chủ, đúng trình tự thủ tục theo quy định, phù hợp với đặc điểm văn hóa, truyền 

thống, điều kiện và ổn định tình hình địa phương. Đồng thời, gắn với yêu cầu nâng 
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cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển 

nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” và nâng cao chất lượng phục 

vụ Nhân dân. 

II. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP 

Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đối với thôn trên địa bàn xã cho đảm bảo tiêu 

chuẩn về quy mô số hộ gia đình. 

Việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn năm 2026 phải đảm bảo theo đúng 

quy định tại Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố 

và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân 

phố, Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 và Nghị định số 185/2026/NĐ-CP 

ngày 26/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời phải đảm bảo các nguyên tắc 

sau đây: 

1. Thôn sau khi sắp xếp, tổ chức lại phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy mô số 

hộ gia đình theo quy định. Đối với các xã định hướng thành lập phường, việc xác 

định quy mô số hộ gia đình của thôn sau sắp xếp cần tính toán để đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn quy mô số hộ gia đình của tổ dân phố. 

2. Khuyến khích các địa phương sắp xếp, tổ chức lại thônvới quy mô lớn hơn 

tiêu chuẩn quy định, cụ thể thôn có từ 400 hộ gia đình trở lên. Đối với các thônsau 

khi sắp xếp, tổ chức lại có quy mô lớn (có 1.000 hộ gia đình trở lên) cần phải có 

các giải pháp để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư 

và đảm bảo yêu cầu quản lý của chính quyền cấp xã. 

3. Việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn không làm thay đổi địa giới hành chính 

cấp xã. 

4. Hạn chế tối đa việc chia tách 01 thôn thành nhiều cụm dân cư để sắp xếp, tổ 

chức thành thôn mới, trừ trường hợp việc sắp xếp, tổ chức lại nhằm giải quyết bất 

hợp lý về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, đặc điểm dân cư, trình độ phát 

triển kinh tế - xã hội, hiệu quả công tác quản lý của chính quyền cấp xã và nguyện 

vọng của Nhân dân tại địa phương và phải tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. 

5. Cơ sở hạ tầng tại thôn mới (dự kiến sau khi sắp xếp, tổ chức lại) phải đảm 

bảo phục vụ tốt cho Nhân dân trên địa bàn sinh hoạt và tổ chức các hoạt động tự 

quản của cộng đồng dân cư, phù hợp với quy mô số hộ gia đình tại thôn đó; đồng 

thời, việc sắp xếp, tổ chức lại thônphải đảm bảo thuận tiện cho việc phát triển kinh 

tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống của Nhân dân, thuận lợi cho 

việc học tập, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao ... và bảo đảm hiệu quả công tác quản lý dân cư của chính quyền cơ sở. 

6. Việc sắp xếp, tổ chức lại thônphải thống nhất và phù hợp với các mục tiêu 

trong các chương trình, kế hoạch khác đang triển khai thực hiện tại địa phương 

(trường học, công trình công cộng, đầu tư xây dựng các công trình khác ...). 

7. Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn phải đồng bộ với việc kiện toàn tổ chức của 

Chi bộ đảng và các tổ chức chính trị - xã hội khác tại thôn. 
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8. Đối với các thôntrong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân; 

thôncó vị trí độc lập, địa hình chia cắt phức tạp (chia cắt bởi: sông, mương dẫn 

nước, cánh đồng, nghĩa trang, đường quốc lộ có dải phân cách cứng, đường sắt, 

khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc trụ sở của cơ quan, xí nghiệp...); thôn nằm ở 

vị trí biệt lập ...; đồng thời các thôncó các yếu tố nêu trên mà chưa đảm bảo tiêu 

chuẩn về quy mô số hộ gia đình mà địa phương không thể sắp xếp, tổ chức lại 

được hoặc đã sắp xếp, tổ chức lại nhưng vẫn chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô 

số hộ gia đình thì phải giải trình rõ lý do, sự cần thiết và căn cứ đề xuất. 

III. NỘI DUNG 

1. Rà soát, xây dựng, ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại 

thôntrên địa bàn xã 

a) Về việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn tại xã 

- Căn cứ tình hình thực tế về tổ chức và hoạt động của thôntrên địa bàn; thực 

trạng quy mô số hộ gia đình, đặc điểm dân cư, điều kiện địa lý, yếu tố lịch sử, văn 

hóa, phong tục, tập quán, các tiêu chí và nguyên tắc thành lập thôn, Ủy ban nhân 

dân xã thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại đối với các 

thônchưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hoặc theo yêu cầu quản lý, phát triển 

kinh tế - xã hội, đô thị hóa, phân bố dân cư và yêu cầu tổ chức hoạt động của cộng 

đồng dân cư. 

- Phương án sắp xếp, tổ chức lại thônbao gồm phương án kiện toàn đội ngũ 

người hoạt động không chuyên trách tại các thônsau sắp xếp, tổ chức lại và chế 

độ, chính sách hỗ trợ theo quy định; đồng thời, đề xuất việc giải quyết chế độ, 

chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách tại 

thônthuộc thẩm quyền quản lý. 

- Báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, hoàn thiện phương án gửi Sở 

Nội vụ tổng hợp. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/5/2026. 

b) Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức 

lại thôn, tổ dân phố năm 2026 trên địa bàn thành phố để xã có cơ sở để triển khai, 

thực hiện trước ngày 08/6/2026. 

2. Xây dựng Đề án và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 

Trên cơ sở phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn của UBND thành 

phố Hải Phòng năm 2026, Ủy ban nhân dân xã thực hiện các nội dung sau: 

- Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôntrên địa bàn xã; 

- Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn bằng hình 

thức phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy định của pháp luật về thực 

hiện dân chủ ở cơ sở; 

- Tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của Nhân dân về Đề 

án sắp xếp, tổ chức lại thôn; xây dựng thành báo cáo để hoàn thiện hồ sơ trình Hội 

đồng nhân dân cấp xã xem xét, quyết định. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 22/6/2026. 



4 

3. Ủy ban nhân xã trình Hội đồng Thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại 

thôn trên địa bàn xã 

- Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình Hội đồng 

nhân dân xã thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại các thôncủa địa phương tại kỳ 

họp Hội đồng nhân dân xã theo quy định. 

- Trên cơ sở hồ sơ Đề án do Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Hội đồng nhân 

dân cấp xã xem xét ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn tại kỳ 

họp gần nhất. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 29/6/2026. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp 

hiện hành; việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân xã 

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động và vận động nhân 

dân nhận thức rõ về chủ trương và tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai 

thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về chủ trương, kế hoạch, 

hướng dẫn về sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã.  

Chủ trì tổ chức các hội nghị, phân công nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn 

trong việc xây dựng Đề án chi tiết về sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã theo 

đúng Nghị định Chính phủ, Kế hoạch của thành phố; 

Báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét cho ý 

kiến về Đề án. 

Chỉ đạo các thôn tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp, tổ chức lại 

thôn bằng hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương, hoàn thiện Đề án.  

Trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua Đề án  

Báo cáo kết quả về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ).  

2. Phòng Văn hóa – Xã hội xã 

a) Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủ trì tham mưu Ủy ban nhân 

dân xã rà soát, xây dựng phương án, xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn bảo 

đảm đúng tiến độ, quy trình theo quy định. 

b) Tham mưu UBND xã báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý 

kiến về phương án; hoàn thiện phương án báo cáo Sở Nội vụ thành phố tổng hợp. 

c) Tham mưu UBND xã xây dựng Đề ánsắp xếp, tổ chức lại thôn; chỉ đạo 

các thôn tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án bằng hình thức phù hợp với điều 

kiện của địa phương, hoàn thiện Đề án. Trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông 

qua Đề án. 

d) Tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện tinh giản biên chế 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, dôi dư do sắp xếp thôn nghỉ 
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ngay kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền theo quy định tại 

khoản 5 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 

e) Báo cáo kết quả về Sở Nội vụ thành phố.  

g) Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin trên internet, mạng xã hội; phối 

hợp xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về việc 

sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã. 

3. Phòng Kinh tế xã 

a) Tham mưu UBND xã thực hiện theo chỉ đạo của Sở Tài chính thành phố 

về bố trí quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, kinh phí 

thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn 

và kinh phí giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã thôi không tiếp tục công tác khi sắp xếp thôn theo quy định. 

b) Thực hiện chế độ, chính sách (bao gồm chế độ về bảo hiểm xã hội và 

bảo hiểm y tế) đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo phân cấp 

ngân sách hiện hành. 

4. Văn phòng HĐND-UBND xã 

a) Thẩm định, trình ký Đề án, các văn bản của Ủy ban nhân dân xã liên 

quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn theo quy định.  

b) Phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức các hội nghị liên quan đến 

việc sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã. 

c) Tham mưu UBND xã giải quyết các ý kiến phản ánh, đơn thư, khiếu nại, 

tố cáo của Nhân dân liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã. 

5. Công an xã 

a) Rà soát, cung cấp số liệu về số hộ gia đình cư trú trên địa bàn để UBND 

xã xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn. 

b) Chủ động nắm tình hình trên địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính 

quyền địa phương xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự trong quá trình sắp 

xếp, tổ chức lại thôn; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở. 

c) Đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi phát tán thông tin sai trái, 

xuyên tạc, tin giả gây hoang mang cho xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến việc sắp 

xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nền tảng 

VNeID về chủ trường sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Căn cứ chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự thành phốphối hợp với các đơn vị 

liên quan tổ chức triển khai công tác phòng thủ địa phương, công tác quốc phòng 

toàn dân,chủ động tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm 

mưu, hoạt động phá hoại chủ trường sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn 

xãcủa các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu, cơ hội. 

7. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

Làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền những nhiệm vụ trọng 
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tâm cần tập trung thực hiện về sắp xếp, tổ chức lại thôn;  

Xây dựng chuyên mục, tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở và Cổng thông tin điện tử của xã về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã. 

8. Đề nghị Ban Xây dựng Đảng ủy 

Chỉ đạo định hướng thông tin, dư luận và tuyên truyền về chủ trương, nhiệm 

vụ thực hiện về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tạo sự đồng thuận của Nhân dân. 

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn ban chi ủy các chi 

bộ thôn thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Chi bộ đảng, Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội khác tại thôn và công tác nhân sự ở thôn. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các thôn và các các tổ chức chính 

trị - xã hội ở thôn thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức của Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội khác tại thôn và cán bộ các tổ chức nêu trên ở 

thôn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên về chủ trương sắp xếp, tổ chức 

lại thôn trên địa bàn xã. 

10. Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

trên địa bàn thôn nhận thức đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ 

trương về sắp xếp, tổ chức lại thôn tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai 

thực hiện.  

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ thể nêu trong Kế hoạch 

và Đề án của Ủy ban nhân dân xã về sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã. 

- Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên 

địa bàn xã theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã đúng theo quy định tại khoản 

1 Điều 26 của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở bảo đảm dân chủ, công khai, minh 

bạch và đúng trình tự, thủ tục:  

+ Phạm vi lấy ý kiến Nhân dân: Việc lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện 

trên phạm vi các thôn chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp, tổ chức lại thôn 

(xin ý kiến tất cả các hộ gia đình tại các thôn trong phương án sắp xếp). 

+ Nội dung lấy ý kiến Nhân dân: Các thôn đẩy mạnh tuyên truyền nội dung 

dự thảo Đề án để Nhân dân nắm được chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt 

quan tâm tuyên truyền, phổ biến, tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với Đề án 

sắp xếp, đặc biệt là việc đặt tên thôn mới và phương án bố trí, sắp xếp người hoạt 

động không chuyên trách ở thôn, người tham gia hoạt động trực tiếp ở thôn.  

+ Trách nhiệm lấy ý kiến Nhân dân: Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, Mặt 

trận tổ quốc thôn thực hiện theo Điều 28 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

- Kiểm kê, thanh quyết toán các khoản thu, chi tại thôn trước khi thành 

lập thôn mới.  

11. Chế độ thông tin, báo cáo 
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a) Bí thư chi bộ, Trưởng thôn định kỳ báo cáo Phòng Văn hóa - Xã hội để  

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xã tình hình, tiến độ thực hiện sắp xếp, tổ chức 

lại thôn vào thứ Sáu hàng tuần; báo cáo kết quả thực hiện trong ngày 30/6/2026. 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện sắp 

xếp, tổ chức lại thôn và phương án bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên 

trách thôn; đồng thời báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh (qua Sở Nội vụ) 

vào thứ Hai hàng tuần; báo cáo kết quả thực hiện trong ngày 02/7/2026. 

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể liên 

quan và các thôn khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch này; quá trình thực 

hiện nếu có phát sinh, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn 

hóa - Xã hội) tổng hợp về Ủy ban nhân dân xã xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để b/c); 

- TT ĐU, TT HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- UBMTTQ VN xã; 

- Các Ban XD Đảng; UBKT, VP ĐU; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, ngành, 

đoàn thểxã; 

- BTCB, Trưởng thôn; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Đào Đức Vỹ 
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PHỤ LỤC 

Số lượng, quy mô hộ gia đình, dân số các thôn, xã Đường An 

tính đến đến ngày 31/5/2026 (thường trú và tạm trú)  

: 

 

STT Tên thôn 

Số hộ 

Thường 

trú 

Số hộ 

thường trú 

và tạm trú 

Tổng số 

nhân khẩu 

thường trú 

và tạm trú  

Diện tích 

(ha) 

1 Thôn Sồi Tó 502 517 1.715 71,00 

2 Thôn Phủ Bình 461 533 1.812 60,80 

3 Thôn Sồi Cầu 379 403 1.425 81,70 

4 Thôn Hoạch Trạch 1.282 1.310 4.713 195,20 

5 Thôn Phú Khê 576 599 1.981 147,70 

6 Thôn Mộ Trạch 954 990 3.418 349,49 

7 Thôn My Cầu 571 613 2.132 175,61 

8 Thôn Tuyển Cử 227 236 850 86,90 

9 Thôn Trạch Xá 282 290 1.034 100,38 

10 Thôn Nhuận Đông 375 394 1.346 97,90 

11 Thôn Nhuận Tây 299 301 1.005 80,13 

12 Thôn Quang Tiền 200 223 694 53,94 

13 Thôn Mỹ Trạch 387 425 1.438 87,30 

14 Thôn Bá Đông 377 516 1.538 96,80 

15 Thôn Lương Ngọc 594 612 2.048 178,43 

16 Thôn Ngọc Cục 809 832 2.741 281,58 

17 Thôn Tào Khê 162 168 527 64,77 

18 Thôn Ngọc Tân 226 230 717 64,09 

19 Thôn Hoàng Sơn 374 382 1.253 58,00 

20 Thôn Thị Tranh 510 532 1.746 115,62 

21 Thôn Châu Khê 280 295 915 105,78 

 Tổng số 9.827 10.401 35.048 2.553 
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